
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN 

LỚP: BỐN …… 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: .......................................................... 

 

PHIẾU BÀI TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 4 

TUẦN ÔN TẬP – MÔN TOÁN  

ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 

(NGÀY 15/ 9/ 2021) 

 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

 

a) Những tháng có 30 ngày là tháng: …………………………………………………… 

  

b) Những tháng có 31 ngày là tháng: …………………………………………………. 

 

c) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là tháng: ………………………………………………. 

 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

  

a)    1km = ……… m     1m = ……. cm 

             1hm = ……… m    1cm = ……. mm 

  

b)      4m 4dm = ………. dm      2km 2m = ………. m 

       6m 6cm = ………. cm           5cm 5mm = ………. mm 

   

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  1 giờ = ……. phút     2 giờ 30 phút = …….. phút 

 

b)   1kg  = …….. g             5kg 50g = …….. g 

 

 

 DẶN DÒ: 

- HỌC SINH HOÀN THÀNH PHIẾU BÀI TẬP NÀY TỪ NGÀY 15/9  ĐẾN 16/9. 

- HỌC SINH LÀM XONG CHỤP BÀI LÀM GỬI VÀO ZALO GV ĐỂ GIÁO 

VIÊN KIỂM TRA. 

- ĐÁP ÁN BÀI TẬP SẼ GỬI VÀO NGÀY 19/9/2021. 
 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC! 


